
Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 1 Tháng 11 - 2024

Trường Mầm Non 
Bé Ngoan 1

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19 - 24 tháng)
Thứ  hai

Hoạt động học

Nội dung 1: Bò chui dưới  dây

Nội dung 2: Thơ: “Cô và mẹ”

Hoạt động góc

Xếp chồng 4-5 khối

Hoạt động chiều

Trò chơi: Ai nhanh hơn

Thứ  ba
Hoạt động học

Nội dung 1: Nghe hát “cô giáo em”

Nội dung 2: Tập di màu

Hoạt động góc

Cho bé ăn

Hoạt động chiều

Nghe nhạc: Ru em

Thứ  tư
Hoạt động học

Nội dung 1: NBTN: Con cá

Nội dung 2: Ném bóng

Hoạt động góc

Lắc trống lắc theo nhạc

Hoạt động chiều

Trò chơi: Lồng hộp vuông 

tròn

Thứ  năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết hình người 

thân trong gia đình

Nội dung 2: nhảy bật tại chỗ

Hoạt động góc

Xem sách vải

Hoạt động chiều

Xem tranh gia đình

Thứ  sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Thơ “Cô dạy”

Nội dung 2: Kỹ năng lễ phép

Hoạt động góc

Ru bé ngủ

Hoạt động chiều

Rèn kỹ năng đóng mở nắp 

chai



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
Thứ  hai Nd1: nhận biết hình tròn, vuông

Nd2: tập tạo hình: vẽ cá voi phun nước (trang 4)

Thứ  ba Nd1: dán bánh xe
Nd2: bài tập toán: hình tròn (trang 3)

Thứ  tư Nd1: bò thẳng hướng 

Nd2:  hát “ đi một hai”

Thứ  năm Nd1: kể chuyên quả thị

Nd2: rèn trẻ xếp hàng chờ đến lượt

Thứ  sáu Nd1: to và nhỏ
Nd2: làm bài tâp toán (trang 4)



Vàng anh 2 (25-36 tháng)

Thứ  hai Chơi với giấy

Rèn trẻ kỹ năng cởi và mặc quần áo

Thứ  ba NBTN “ Quả chuối”
Làm bài tập toán

Thứ  tư Hát “ Đôi dép xinh”

Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đi đúng nơi quy định

Thứ  năm Thơ “ Bắp cải xanh”

Làm bài tập tạo hình

Thứ  sáu Đọc đồng dao “ Lộn cầu vòng”.
Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng cởi và mặc quần áo



Họa mi 1 (3-4 tuổi)
Thứ  hai -Hoạt động 1: Bé đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh.

-Hoạt động 2: Thực hành Steam: Làm trống.

Thứ  ba -Hoạt động 1: Bé tìm hiểu về gia đình.

-Hoạt động 2:  Bài tập trang 5 khoa học xã hội:Bé hãy tô màu 

con đường đi về nhà của bé.

Thứ  tư -Hoạt động 1:  Chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”.
-Hoạt động 2: Bài tập “ Ghép đôi”.

Thứ  năm -Hoạt động 1:  Địa chỉ gia đình.

-Hoạt động 2: Thơ “ Yêu mẹ”.

Thứ  sáu -Hoạt động 1:  Hát  “ Bé quét nhà”.

-Hoạt động 2: Trò chơi “ Âm thanh gì đây”.



Họa m 2 (3-4 tuổi)
Thứ  hai Nội dung 1:   Kỹ năng cài cởi  nút áo.

Nội dung 2:   Câu chuyện:Cây rau của thỏ út.

Thứ  ba Nội dung 1: Dán bông hoa
Nội dung 2:  Thí nghiệm vật nổi vật chìm

Thứ  tư Nội dung 1:   Kỹ năng tước bông súng

Nội dung 2:   Dạy hát : Bé khỏe ngoan

Thứ  năm Nội dung 1:   Không tiếp xúc và theo người lạ

Nội dung 2 :  Nhận biết  số lượng 2 và chữ số 2

Thứ  sáu Nội dung 1 : Nhận biết các loại nước uống không tốt cho 

sức khỏe 

Nội dung 2:   Đi vệ sinh đúng nơi quy định



Họa mi 3 (3-4 tuổi)
Thứ  hai - Bé đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh 

- Thơ “Lấy tăm cho bà” 

Thứ  ba - Bé tìm hiểu gia đình.    
- Kỹ năng hoạt động nhóm. 

Thứ  tư - Truyện “Chú gấu con ngoan” 
- In bộ lông cho gà con. 

Thứ  năm - Địa chỉ gia đình.    
- Bé tập chải răng. 

Thứ  sáu - Hát “Bé quét nhà”   
- Hoạt động nhóm. 



Họa mi 4 (3-4 tuổi)
Thứ  hai -Bật xa 20 cm 

-Bài thơ : “xe chữa cháy”

Thứ  ba -Nhận biết to hơn – nhỏ hơn 

-Làm bài tập toán 

Thứ  tư -Bé nặn bánh 

-Bài thơ : “làm  bác sĩ” 

Thứ  năm -Truyện “ bông hoa cúc trắng”

-Làm bài tập khám phá khoa học 

Thứ  sáu -Bé không nghịch lửa 

-Làm bài tập tạo hình 



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)
Thứ  hai Đi trên ghế băng đầu đội túi cát

Thứ  ba Cắt theo đường thẳng

Thứ  tư Sắp xếp theo qui tắcNghe hát "Lý cây bông"

Thứ  năm Cuốn chả giòDạy hát "Hoà bình cho bé"

Thứ  sáu Kể chuyện "Tích chu"Dạy bé thắt nơ.



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)
Thứ  hai - Bé biết gì về các bạn

- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe các bài hát, bản 

nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Thứ  ba -Tạo hình từ nắp chai

- Làm bài tập các nét cơ bản trang 09

Thứ  tư - Kể chuyện “ Đôi bạn tốt”

-Làm bài tập toán trang 09

Thứ  năm -Tung và bắt bóng với người đối diện

- Bé tạo hình ngôi nhà

Thứ  sáu - Tình cảm kĩ năng xã hội “ Tình bạn”

- Khám phá ngày và đêm



Sơn ca 3 (4-5 tuổi) 
Thứ  hai Chuyền bóng qua đầu qua chân

Rèn thao tác rửa tay

Thứ  ba Phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác

Trò chơi; về đúng nhà

Thứ  tư Vận động múa cho mẹ xem
Ca dao về gia đình

Thứ  năm Trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên

Bài thơ: Rửa tay

Thứ  sáu Bánh mì bơ đậu phụng

Trò chơi: Dung dăng dung dẻ



Sơn ca 4 (4-5 tuổi) 
Thứ  hai Nội dung 1: chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân

Nội dung 2: bé quét nhà

Thứ  ba Nội dung 1: Làm hoành thánh
Nôị dung 2: vận động ai cũng yêu chú mèo

Thứ  tư Nội dung 1: chữ số, số lượng 5

Nội dung 2: làm bài tập tình cảm xã hội

Thứ  năm Nội dung 1: uốn cong đất nặn
Nội dung 2: Làm bài tập toán

Thứ  sáu Nội dung 1: kể chuyện cáo thỏ gà trống
Nội dung 2: làm bài tập chữ viết



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Thứ  hai

Giờ học: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoản cách xa tối thiểu 4m

Hoạt động chiều:Hát: Vòng tay ba mẹ

Thứ  ba
Giờ học: Bé tìm hiểu về nghề Bác sĩ

Giờ chơi góc: Bé tìm trang phục phù hợp với ngành nghề

Thứ  tư
Giờ học: Hát Em muốn làm

Hoạt động ngoài trời: Trò chơi: Chạy tiếp sức

Thứ  năm
Giờ học

Nội dung 1: Bé vẽ bác sĩ

Nội dùng: Hát Anh Phi công ơi

Thứ  sáu
Giờ học: Cắt dán ngôi nhà từ các hình học

Hoạt động chiều: Nghe hát bài Lý cây bông



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
Thứ  hai - Làm quen chữ viết “ E, Ê”

- Bài bài tập theo yêu cầu

Thứ  ba - Bé biết chờ đến lượt

- Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu

Thứ  tư - Nặn cái bát

- Thơ “ Vòng tay ba mẹ”

Thứ  năm - Thí nghiệm : Chất tan và không tan

- Làm nước ép trái cây

Thứ  sáu - Đếm số lượng, chữ số 7

- Kỹ năng xử lý tình huống khi bị người lạ ôm hôn trong 

thang máy



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
Thứ  hai Mở chủ đề: Bé biết gì về chú thợ xây

Hát“Cháu yêu cô chú công nhân”

Thứ  ba Dụng cụ của chú thợ xây

Đồng dao “ Lạy trời mưa xuống”

Thứ  tư Đóng chủ đề: Em làm thợ xây

Cháu biết chia sẻ với người xung 

Thứ  năm Làm quen chữ O-Ô

Đếm số lượng trong phạm vi 10.

Thứ  sáu Thơ “Nàng tiên ốc”

Ôn một số kỹ năng nặn cháu đã biết



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)

Thứ  hai •Bò dích dắc qua 7 điểm

•Cô giáo em là hoa ê ban

Thứ  ba •Bé làm quen chữ số 8

•TCVĐ “ ai nhanh hơn”

Thứ  tư •Gấp hạt dẻ
•Bài tập chữ viết 

Thứ  năm •Làm quen chữ 

•Đọc thơ “ làm anh”

Thứ  sáu •Bác đưa thư vui tính

• Khám phá vật nổi vật chìm
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